
THỐNG KÊ GIÁO VIÊN VẮNG - TRỄ - DẠY THAY TRONG THÁNG 04/2025
Từ ngày 24/03/2025  - 21/04/2025

STT Ngày/Tháng Tên Giáo viên 
vắng /Đổi Bộ môn Lí do Trễ  - Lớp - Buổi Tên Giáo viên

 dạy thay Đổi tiết

1 25/03/2025 Cô Mai KTPL Xem nhầm TKB A10 (Tiết 1, 2 - sáng)
2 25/03/2025 Cô Thu Huyền Lý A16 Tiết 1 - sáng
3 26/03/2025 Thầy Sang CN B17 - Chiều - 9p

4 28/03/2025 Cô Hồng Thủy Sử Bận việc gia đình C2 Cô Thanh An X (t2 C ngày 21/03)
C9 Cô Loan X (t2 S  ngày 25/03)

5 31/03/2025 Cô Tâm Văn Đưa con đi chích ngừa B20 t2 - Sáng - Cô Huyền
6 02/04/2025 Thầy Sang CN B17 - Chiều - 5p
7 03/04/2025 AVNN -1 B13 - Sáng - 13p
8 03/04/2025 Thầy Trần Thanh Công Địa Giải quyết công việc cá nhân A03 (t3,4 - sáng) Cô Bùi Kim Thu

9
03/04/2025

Cô Nguyễn Thị Mỹ Địa Họp mặt CĐ ngành

A1 (t1 - sáng) Cô Bùi Kim Thu
A7 (t3 - sáng) Cô Lê Thị Sinh

04/03/2025 B11 (t3,4) - sáng) Cô Bùi Kim Thu
Chiều t1,2, và t3 B6 Vắng

10 09/04/2025 Tô Thanh Hòa AV Coi thi Oluympic Sáng t3, 4 B11 Võ Thị Xuân Hồng Yến X Chiều 10/04

11 17/04/2025 Cô Mai Xuân Thủy    TC - GDQP Nhà có việc A9 tiết 1, 2 Cô Nguyễn Thị Bích Diệp X Chiều t1,2 (14/04)
C12 tiết 3, 4 Thầy Trương Đình Nhân X Chiều t1,2 (15/04)

12
08/04/2025

Hoàng Thị Mỹ Hiếu Hóa Bận việc gia đình

Chiều t1,2 A16 Nguyễn Văn Vĩnh Hảo
Chiều T3,4 A14 Phạm Thị Thanh Nga

09/04/2025
Chiều T1 A8, T3 A14
T4 - C08 Chu Thị Kim Hương

13 04/04/2025 Thầy Giang GD ĐP Chiều T3 - B3 - Trễ 6p
14 08/04/2025 AVNN Sáng B19 - 4p
15 08/04/2025 Cô Lê HĐTNHNBận việc GĐ Chiều t3,4 - C15

16 09/04/2025 Nguyễn Thanh Việt Công nghệBận việc nhà B19 sáng t1,2 Trương Lâm Viên X t3,4 sáng 11/04
C13 sáng t3,4 Nguyễn Thị Thà X t3,4 sáng 10/04

17 15/04/2025 Cô Trần Thị Dũ Lý Đi đánh giá ngoài Chiều T3,4 lớp C2 Cô Tạ Thị Minh Tuyến
16/04/2025 Chiều T3,4 lớp C2 Cô Lê Thị Mỹ Lệ X sáng T3,4 17/04



18 11/04/2025 Bành thị Thu Cúc GDKTPL Đi chấm thi Oluympic Sáng t1,2 C14 Nguyễn Thu Hà
Sáng t3,4 C2 Nguyễn Thị Ngọc Loan

19 11/04/2025 Thầy Lê Hạnh Tin Đi chấm thi Oluympic Sáng t3,4 B7 Hs tự học
20 11/04/2025 Cô Bùi Thị Kim Thu Địa Đi chấm thi Oluympic Chiều T1,2 - c17, T3 - B18 Học sinh tự quản

Chiều t4 B7 Nguyễn Thị Mỹ
21 12/04/2025 Phạm Thị Thanh Tâm Toán Đi chấm thi Oluympic Sáng t1,2 A2 Trần Thị Châu Phoa Sáng  ngày 16/04

Sáng t3,4 A18 Huỳnh Thị Ngọc Yến Chiều Ngày 10/04
22 11/04/2025 Phạm Thị Thùy Loan Văn Bận việc gia đình Sáng t1,2 B19 Nguyễn Thanh Việt X

sáng t3,4 A16 Trần Thị Lý X
23 11/04/2025 Cô Hoàng Thị Thắm Hóa Đi họp sở Sáng t1 C04 Hs tự học
24 14/04/2025 Trần Thị Tú Phương Toán Bận việc nhà Chiều t3,4 12A14 Lê Thị Tuyết Lan X Chiều 17/05 t1,2
25 17/04/2025 Thầy Chiến Tin Bệnh Sáng t1,2 C11 và T3,4 - A1 Không có gv dạy thay

26

17/04/2025

Nguyễn Thanh Tuấn Văn

Tham dự tuyên dương Đảng viên Chiều A12, B09, A17 Cô Hồ Kim Phụng

22/04/2025 Con nhập viện phẫu thuật

 Sáng t1 A15, t2 A06 Cô Hoàng Thị Hòa
Sáng t3 B02 Cô Trần Thị Thanh Loan
Sáng t4 B03 Cô Lê Thị Duyên
Chiều t1,2 A17, t3,4 B07 Cô Hoàng Thị Tâm
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